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Câu 1 (5,0 điểm). Vẽ tứ giác ABCD trong từng trường hợp sau đây và cho biết trong mỗi trường hợp đó tứ giác ABCD là hình gì ? (Không cần chứng minh)


1) AB // CD ;


2) AB // CD và 
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3) 
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4) AB // CD và AD // BC ;


5) AB // CD; AD // BC; 
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Câu 2 (4,0 điểm). Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Kẻ các đường cao AE, BF của hình thang. Chứng minh rằng:


1) DE = CF ;


2) Tứ giác ABFE là hình chữ nhật ;


3) Tính AD, biết AB = 8cm, CD = 14cm, AE = 4cm.
Câu 3 (1,0 điểm). Cho tứ giác ABCD. Gọi E và F thứ tự là trung điểm của AD và BC, biết 
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. Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang.
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(5,0 đ)
	1) Vẽ hình đúng (HS vẽ hình sai thì cả phần 1 không có điểm)
	0,5

	
	Nêu được tứ giác ABCD là hình thang.
	0,5

	
	2) Vẽ hình đúng (HS vẽ hình sai thì cả phần 2 không có điểm)
	0,5

	
	Nêu được tứ giác ABCD là hình thang cân.
	0,5

	
	3) Vẽ hình đúng (HS vẽ hình sai thì cả phần 3 không có điểm)
	0,5

	
	Nêu được tứ giác ABCD là hình thang vuông.
	0,5

	
	4) Vẽ hình đúng (HS vẽ hình sai thì cả phần 4 không có điểm)
	0,5

	
	Nêu được tứ giác ABCD là hình bình hành.
	0,5

	
	5) Vẽ hình đúng (HS vẽ hình sai thì cả phần 5 không có điểm)
	0,5

	
	Nêu được tứ giác ABCD là hình chữ nhật.
	0,5

	Câu 2
(4,0 đ)
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	Vẽ hình đúng
	0,5

	
	
	1) Xét 
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	0,25

	
	
	AD = BC (Do ABCD là hình thang cân);
	0,25

	
	
	
[image: image9.wmf]µ

µ

DC

=

(Do ABCD là hình thang cân)
	0,25
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	0,25

	
	2) Do AB // CD (gt), 
[image: image12.wmf]AECDAEAB

^Þ^

 
	0,25
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	0,25

	
	Xét tứ giác ABFE có 
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(theo CM trên)
	0,25
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 Tứ giác ABFE là hình chữ nhật.
	0,25

	
	3) Do ABFE là hình chữ nhật 
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EF = AB = 8cm 
	0,25
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 DE + CF = CD - EF = 14 - 8 = 6cm,
	0,25

	
	mà DE = CF (theo 1.) 
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 DE = 3cm
	0,25

	
	Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông ADE, 
[image: image19.wmf]µ

0

E90

=

ta có:
	0,25
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	0,25
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 AD = 5cm.
	0,25

	Câu 3
(1,0 đ)
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	Gọi G là trung điểm của AC. Áp dụng tính chất đường TB tam giác ta có:

+ GF // AB, 
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+ GE // CD, 
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	Mà 
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	0,25

	
	
	Dấu “=” xảy ra khi 
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	0,25

	
	Khi đó EF // AB và EF // CD 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image30.wmf]Þ

 tứ giác ABCD là hình thang 
	0,25


Chú ý: Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm. Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa
ĐỀ CHÍNH THỨC
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